
Trẻ từ 5
đến dưới
12 tuổi 

Trẻ từ 12
đến dưới
18 tuổi 

Loại vắc-xin Thời gian tiêmĐối tượng

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

Pfizer
(lọ vắc xin có nắp màu cam) 

Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi: 

Moderna

Pfizer
(lọ vắc xin có nắp màu tím)

Liều lượng

0,2ml

0,25ml

0,3ml

Lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

Mũi 2 tiêm cùng loại vắc xin
với mũi 1 và cách 4 tuần

Nếu trẻ đã nhiễm COVID-19 thì
tiêm sau khi mắc bệnh 
3 tháng

Moderna
 

0,5ml

Mũi 2 tiêm cùng loại vắc xin
với mũi 1 và cách từ 3-4 tuần
Nếu trẻ đã nhiễm COVID-19 thì
tiêm sau khi mắc bệnh 
3 tháng


